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[bookmark: _Toc165811407][bookmark: _Toc165811408]CHƯƠNG 1: Mở đầu
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài
Ngày nay chất lượng nước là một trong những vấn đề lớn trên thế giới vì nó đang bị ô nhiễm do hoạt động của con người. Chất lượng nước và nuôi trồng nước ngọt trong điều kiện được kiểm soát là rất quan trọng để nuôi trồng hiệu quả các sinh vật dưới nước như cá trong lĩnh vực Nuôi trồng Thủy sản. Với sự phát triển công nghệ tiên tiến của Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI), nuôi trồng thủy sản ngày càng trở nên thâm canh, chính xác và thông minh hơn. Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản thâm canh mật độ cao, việc theo dõi và dự đoán liên tục xu hướng chất lượng nước (nghĩa là dự báo xu hướng của các thông số chất lượng nước như oxy hòa tan, pH, nhiệt độ và độ đục) theo thời gian thực có ý nghĩa rất lớn trong việc ngăn chặn chất lượng nước không bị suy giảm và tránh được sự bùng phát dịch bệnh.
Hệ thống nuôi trồng thủy sản dựa trên IoT thông minh có thể giúp nông dân bằng cách đo liên tục các thông số nước bằng cảm biến IoT hiện đại để theo dõi và duy trì chất lượng nước, từ đó đo tất cả các thông số nước cho nuôi trồng thủy sản biofloc và dự đoán chất lượng nước mô hình về sự thay đổi động học của các thông số nước là rất cần thiết. Các cảm biến IoT đo và thu thập các thông số nước một cách chính xác và truyền chúng đến máy tính chủ của trạm gốc. Có thể giám sát việc nuôi cá từ xa dựa trên dữ liệu cảm biến. Sau đó, các bộ dữ liệu thu thập được sẽ được người quản lý trang trại sử dụng cho mục đích ra quyết định. Bài báo trình bày một hệ thống thu thập dữ liệu bằng cảm biến và phân tích chúng bằng các mô hình học máy mới nhất khác nhau như Decision tree, Random Forest, Logistic Regression & Support Vector Machine, Hồi quy logistic & Máy vectơ hỗ trợ để dự đoán chất lượng nước và đưa ra quyết định với sự trợ giúp của Trí tuệ nhân tạo (AI), và gửi thông báo cho người dùng khi chất lượng nước dự đoán có vẻ vượt quá các điều kiện quan trọng. Nó cũng cung cấp khả năng giám sát thời gian thực thông qua ứng dụng Android từ chế độ từ xa. Vì vậy, việc giám sát chất lượng nước và duy trì hệ sinh thái trong nuôi trồng thủy sản sẽ dễ dàng hơn.
Nhận thấy sự cần thiết của chất lượng môi trương nước trông trồng thủy sản, tại Việt Nam đã có nhiều tác giải nghiên cứu chế tạo các thiết bị quan trắc môi trường nước như: 
Nhóm tác giả Trường Đại học Cần Thơ đã thiết kế một hệ thống có khả năng đo lường và giám sát ảnh hưởng của các thông số môi trường trong ao nuôi tôm công nghiệp (pH, nhiệt độ, nồng độ oxy hòa tan và NH3) trong suốt quá trình nuôi. Hệ thống gồm các nút cảm biến được đặt cố định trong ao nuôi nhằm thu thập các thông số môi trường. Các dữ liệu thu thập được từ các nút này được đồng bộ về một hệ thống trung tâm, tại đây hệ thống tiếp tục đồng bộ lên một máy chủ điện toán đám mây. Mỗi ao nuôi sẽ được trang bị một hệ thống riêng và phân biệt bằng một mã định danh, các dữ liệu môi trường được giám sát thông qua một ứng dụng trực tuyến. 
Nhóm nghiên cứu Viện Công nghệ thông tin đã tiến hành đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng và triển khai hệ thống giám sát chất lượng nước nuôi tôm phục vụ phát triển nông ngiệp công nghệ cao bền vững tại tỉnh Ninh Thuận dựa trên nên Internet of Things (IoT) và điện toán đám mây (Cloud Computing)”, (mã số đề tài: UDNGDP.01/20-21). nhóm tác giả đề xuất một giải pháp ứng dụng công nghệ IoT để giám sát tự động một số thông số chất lượng nước nuôi trồng thủy sản để theo dõi khu vực nuôi với diện tích lớn với mạng cảm biến không dây, hạ tầng máy chủ, phần mềm và internet để lưu trữ, phân tích và cảnh báo sớm các biến động của môi trường nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả. Trong phạm vi nghiên cứu, nhóm tác giả lựa chọn 5 thông số chính ảnh hưởng tới môi trường nước nuôi thủy sản là nhiệt độ, độ mặn, độ pH, độ oxy hòa tan DO, độ oxy hóa khử ORP. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ IoT để giám sát tự động thông số chất lượng nước nuôi trồng thủy sản tại các khu nuôi tập trung như các trại giống, khu nuôi công nghiệp. Hệ thống có cấu trúc linh hoạt, nhiều tùy chọn phù hợp với điều kiện và khả năng ứng dụng. Phân hệ trạm giám sát các thông số môi trường nước ao nuôi được thiết kế với phao nổi trên mặt nước. Trong đó, hệ đo tích hợp cảm biến và thiết bị phân tích để thu thập 5 chỉ số môi trường chính: nhiệt độ, pH, độ mặn EC, oxy hòa tan DO và độ oxy hóa khử ORP như hình 1.
[image: ]
Hình 1.1: Hệ thống IoT giám sát tự động thông số chất lượng nước nuôi trồng thủy sản
[bookmark: _Toc165811409]1.2. Lí do chọn đề tài:
- Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản thâm canh mật độ cao, việc theo dõi và dự đoán liên tục xu hướng chất lượng nước (nghĩa là dự báo xu hướng của các thông số chất lượng nước như oxy hòa tan, pH, nhiệt độ và độ đục) theo thời gian thực có ý nghĩa rất lớn trong việc ngăn chặn chất lượng nước không bị suy giảm và tránh được sự bùng phát dịch bệnh.
- Trên cơ sở các nghiên cứu trong nước và quốc tế cho thấy hầu hết các phương án đều để các hệ thống thu thập tại các vị trí cố định, sau đó dùng các công nghệ IoT và 4G kết nối Web để giám sát. Như vậy nếu cần quan sát tại nhiều điểm thì cần phải có nhiều trạm thu thập dữ liệu, và nếu không gian tại một nơi có diện tích rộng mà chỉ thu thập được các thông số tại một điểm thì số liệu sẽ chỉ mang tính đại diện không bao quát được. Để giải quyết vấn đề thu thập các thông số tại vị trí bất ký, tác giả đề xuất phương án “ Thu thập giám sát các thông số môi trường nước nuôi trồng thủy sản” di động sử dụng các Cảm biến, công nghệ IoT và 4G kết nối Web để giám sát như hình 2. 
[image: So do he thong] 
Hình 1.2: Sơ đồ khối hệ thống thu thập các thông số môi trường nước nuôi trồng thủy sản
[bookmark: _Toc165811410]1.3. Mục tiêu đề tài:
[bookmark: _Toc164708284][bookmark: _Toc164709841][bookmark: _Toc165800323][bookmark: _Toc165811411]- Nghiên cứu, thiết kế hệ thống thu thập các thông số môi trường nước nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ IoT giúp người dùng có thể chủ động theo dõi và phát hiện các thông số môi trường thay đổi bất thường
[bookmark: _Toc165811412]1.4. Phương pháp nghiên cứu: 
- Hệ thống nuôi trồng thủy sản dựa trên IoT thông minh có thể giúp nông dân bằng cách đo liên tục các thông số nước bằng cảm biến IoT hiện đại để theo dõi và duy trì chất lượng nước, từ đó đo tất cả các thông số nước cho nuôi trồng thủy sản biofloc và dự đoán chất lượng nước mô hình về sự thay đổi động học của các thông số nước là rất cần thiết. 
- Các cảm biến IoT đo và thu thập các thông số nước một cách chính xác và truyền chúng đến máy tính chủ của trạm gốc. Có thể giám sát việc nuôi cá từ xa dựa trên dữ liệu cảm biến. Sau đó, các bộ dữ liệu thu thập được sẽ được người quản lý trang trại sử dụng cho mục đích ra quyết định.
[bookmark: _Toc165811413]1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: 3 cảm biến môi trường nước nuôi trồng thủy sản.
- Phạm vi nghiên cứu: ao, hồ, sông,...
[bookmark: _Toc165811414]

CHƯƠNG 2: Nội dung
[bookmark: _Toc165811415]2.1. Nội dung nghiên cứu: 
- Tổng quan về tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài trong và ngoài nước.
- Thiết kế Web giám sát các thông số môi trường nước: pH, nhiệt độ, độ dẫn điện
- Chuyển các thông số từ vi điều khiên lên Web qua module SIM
* Dụng cụ và phần mềm nghiên cứu
[image: Cấu tạo Arduino]a, Vi điều khiển Arduino Uno R3:
Hình 2.1: Cấu tạo Arduino Uno R3
Các thông số cơ bản của Arduino Uno R3:
	Vi điều khiển
	Atmega 328 (họ 8 bit)

	Điện áp hoạt động
	5V – DC (cấp qua cổng USB)

	Tần số hoạt động
	16 MHz

	Dòng tiêu thụ
	30mA

	Điện áp vào khuyên dùng
	7 – 12V – DC

	Điện áp vào giới hạn
	6 – 20V – DC

	Số chân Digital I/O
	14 (6 chân PWM)

	Số chân Analog
	6 (độ phân giải 10 bit)

	Dòng tối đa trên mỗi chân I/O
	30 mA

	Dòng ra tối đa (5V)
	500 mA

	Dòng ra tối đa (3.3V)
	50 mA

	Bộ nhớ flash
	32 KB (Atmega328) với 0.5KB dùng bởi bootloader

	SRAM
	2KB (Atmega328)

	EEPROM
	1KB (Atmega328)



b, Phần mềm lập trình Arduino IDE:
- Các tính năng chính của Arduino IDE:
· Viết code cho bo mạch Arduino
· Hỗ trợ nhiều loại bo mạch Arduino
· Giao diện được sắp xếp hợp lý
· [bookmark: _GoBack]Bộ sưu tập các ví dụ mẫu
· [image: ]Mảng thư viện hỗ trợ phong phú
Hình 2.2: Giao diện phần mềm lập trình của Arduino IDE

=>Arduino IDE là một phần mềm được phân phối chính hãng và giao diện thân thiện với người dùng. Phần mềm liên tục được nhà phát hành cập nhật dưới sự giúp đỡ của Cộng đồng người dùng Arduino đông đảo nên độ bảo mật là rất cao. Arduino IDE là phần mềm nên sử dụng nhất để tải code vào bo mạch Arduino.

c, Module GSM GPRS Sim 800L:
- Thông số kĩ thuật:
· Nguồn cấp: 3.7 – 4.2VDC, có thể sử dụng với nguồn dòng thấp từ 500mAh trở lên (như cổng USB, nguồn từ Board Arduino). Nhưng khuyên các bạn nên dùng nguồn có dòng đủ 1A để đảm bảo mạch hoạt động ổn định.
· Khe cắm SIM: MICROSIM
· Dòng khi ở chế độ chờ: 10mA
· Dòng khi hoạt động: 100mA đến 1A.
· Hỗ trợ 4 băng tần phổ biến.
· Kích thước: 25mm x 22mm
[image: Module GSM GPRS Sim800L]
Hình 2.3: Sơ đồ chân  Module GSM GPRS Sim 800L
· VCC: Nguồn vào 3.7 – 4.2V.
· TXD: Chân truyền Uart TX.
· RXD: Chân nhận Uart RX.
· DTR : Chân UART DTR, thường không xài.
· SPKP, SPKN: ngõ ra âm thanh, nối với loa để phát âm thanh.
· MICP, MICN: ngõ vao âm thanh, phải gắn thêm Micro để thu âm thanh.
· Reset: Chân khởi động lại Sim800L (thường không xài).
· RING : báo có cuộc gọi đến
· GND: Chân Mass, cấp 0V.
 d, Các cảm biến:
[image: CẢM BIẾN ĐO ĐỘ PH INDUSTRIAL ĐẦU RA ANALOG (DFROBOT)]- Cảm biến đo pH: 
Hình 2.4: Bộ cảm biến pH tương tự / Bộ đo Pro cho Arduino
Thông số kỹ thuật:
· Công suất mô-đun: 5,00V
· Kích thước mô-đun: 43mmx32mm
· Phạm vi đo: 0-14PH
· Đo nhiệt độ: 0-60oC
· Độ chính xác: ± 0,1pH (25oC)
· Thời gian đáp ứng: ≤ 1 phút
· Điện cực pH công nghiệp có đầu nối BNC
· Giao diện PH2.0 (miếng vá 3 chân)
· Chiết áp điều chỉnh độ lợi
· Đèn LED báo nguồn

[image: Cảm biến nhiệt độ MKE-S15 DS18B20 waterproof temperature sensor]- Cảm biến nhiệt độ: 
Hình 2.5: Cảm biến nhiệt độ DS18B20
Thông số kỹ thuật: 
· Cảm biến sử dụng: DS18B20 waterproof temperature sensor, datasheet.
· Điện áp hoạt động: 5VDC
· Chuẩn giao tiếp: Digital 1-Wire
· Điện áp giao tiếp: TTL 3.3/5VDC
· Khoảng đo nhiệt độ: (-55) ~ 125°C
· Sai số: 0.5°C trong khoảng từ (-10°C) ~ 85°C.
· Sử dụng trực tiếp an toàn với các board mạch giao tiếp ở cả hai mức điện áp 3.3VDC và 5VDC như: Arduino, Raspberry Pi, Jetson Nano, Micro:bit,....
· Bổ sung thêm các thiết kế ổn định, chống nhiễu.
· Chuẩn kết nối:
· 1 x Conector XH2.54 3Pins (Cổng tín hiệu 1-Wire)
· 1 x Conector Domino 3P (Cổng kết nối cảm biến) 
· Tương thích tốt nhất khi sử dụng với mạch điều khiển trung tâm của MakerEdu và MakerEdu Shield.

[image: DFR0300 Cảm Biến Đo Độ Dẫn Điện Dạng Analog (DFROBOT) Điện Tử 360(E360)]- Cảm biến độ dẫn điện:
Hình 2.6: DFR0300 CẢM BIẾN ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN DẠNG ANALOG (DFROBOT)
Thông số kỹ thuật:
+ Bảng chuyển đổi tín hiệu
· Điện áp cung cấp: 3.0~5.0V
· Điện áp đầu ra: 0 ~ 3,2V
· Đầu nối đầu dò: BNC
· Đầu nối tín hiệu: PH2.0-3Pin
· Độ chính xác đo: ±5% FS
· Kích thước bảng: 42mm * 32mm/1,65in * 1,26in
+ Đầu dò độ dẫn điện
· Loại đầu dò: Lớp phòng thí nghiệm
· Hằng số ô: 10±2
· Phạm vi phát hiện hỗ trợ: 10 ~ 100ms/cm
· Phạm vi nhiệt độ: 0 ~ 40 ° C
· Tuổi thọ đầu dò: >0,5 năm (Tuổi thọ thực tế liên quan đến tần suất sử dụng và cảnh)
· Chiều dài cáp: 100±2cm

e, App Blynk: 
Blynk là một nền tảng với các ứng dụng iOS và Android để điều khiển Arduino, Raspberry Pi và các ứng dụng tương tự qua Internet.
Nó là một bảng điều khiển kỹ thuật số nhờ đó bạn có thể xây dựng giao diện đồ họa cho dự án của mình bằng cách kéo và thả các widget.
[image: http://iottuonglai.com/uploads/news/iot/blynk.jpg?1622623873332]
Hình 2.7: App Blynk sử dụng trên các ứng dụng IOS và Android

Blynk không bị ràng buộc với một số bo hoặc shield cụ thể. Thay vào đó, nó hỗ trợ phần cứng mà bạn lựa chọn. Cho dù Arduino hoặc Raspberry Pi của bạn được liên kết với Internet qua Wi-Fi, Ethernet hoặc chip ESP8266, Blynk sẽ giúp bạn online và sẵn sàng cho IoT.
- Cách hoạt động của Blynk
Blynk được thiết kế cho IoT. Nó có thể điều khiển phần cứng từ xa, nó có thể hiển thị dữ liệu cảm biến, nó có thể lưu trữ dữ liệu, trực quan hóa và làm nhiều thứ hay ho khác.
- Có ba thành phần chính trong nền tảng:
Ứng dụng Blynk - cho phép bạn tạo giao diện cho các dự án của mình bằng cách sử dụng các widget khác nhau.
Blynk Server - chịu trách nhiệm về tất cả các giao tiếp giữa điện thoại thông minh và phần cứng. Bạn có thể sử dụng Blynk Cloud hoặc chạy cục bộ máy chủ Blynk riêng của mình. Nó là mã nguồn mở, có thể dễ dàng xử lý hàng nghìn thiết bị và thậm chí có thể được khởi chạy trên Raspberry Pi.
Thư viện Blynk - dành cho tất cả các nền tảng phần cứng phổ biến - cho phép giao tiếp với máy chủ và xử lý tất cả các lệnh đến và lệnh đi.
Mỗi khi bạn nhấn một nút trong ứng dụng Blynk, thông điệp sẽ truyền đến không gian của đám mây Blynk, và tìm đường đến phần cứng của bạn.
[image: Review] Blynk - Ai cũng làm được IoT... | Viết bởi Vũ_Optimis]Hình 2.8: Các hoạt động của Blynk
[bookmark: _Toc165811416][bookmark: _Toc165800329][bookmark: _Toc165811417]2.2 Kết quả nghiên cứu: 
Nhóm nghiên cứu đã xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ IoT để giám sát tự động thông số chất lượng nước nuôi trồng thủy sản tại các khu nuôi tập trung như các trại giống, khu nuôi công nghiệp. Hệ thống có cấu trúc linh hoạt, điều khiển thuyền mang các thiết bị đo di chuyển tự động đến các điểm đo thực hiện các phép đo và gửi các kết quả hiển thị trên Web giúp người nuôi trồng thủy sản có thể giám sát được các thông số và có hướng giải quyết nâng cao năng suất nuôi trồng, phù hợp với điều kiện và khả năng ứng dụng với phạm vi rộng.
[bookmark: _Toc165811418][image: ]
[image: ][image: ]Hình 2.9: Hiện thị kết quả do được trên Web và điện thoại di 
 



CHƯƠNG 3: Kết luận và kiến nghị
- Hệ thống đã được thiết kế, xây dựng thành công, thực hiện thử nghiệm và đạt kết quả theo mục tiêu đề ra. Các kết quả của nghiên cứu này cung cấp thông tin hữu ích để cải thiện hiệu suất nuôi trồng và bảo vệ sức khỏe thủy sản. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát các thông số nước và lưu lượng nước trong quản lý nuôi trồng thủy sản.
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